DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG
	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát
	Nơi ban hành hoặc người thực hiện
	Ghi chú

	1
	H1.1.01.01
	Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng
	Số 123/QĐ UBND ngày 25/4/2009
	UBND huyện Phù Cừ
	

	2
	H1.1.01.02
	QĐ Bổ nhiệm P-hiệu trưởng
	Số:317   /2004 QĐ-UB
	UBND Huyện Phù Cừ
	

	3
	H1.1.01.03
	QĐ thành lập hội đồng trường;  Nghị quyết hội đồng trường
	Số:760 /QĐ-UB (16-4-2010)
	UBND Huyện Phù Cừ
	

	4
	H1.1.01.04
	QĐ Thành lập hội đồng thi đua, khen thưởngng;  Nghị quyết hội đồng trường
	Từ 2010 -2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	5
	H1.1.01.05
	QĐ Thành lập hội đồng kỉ luật
	Từ 2010  2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	6
	H1.1.01.06
	QĐ Thành lập hội đồng tư vấn trường;
	Từ 2010  2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	7
	H1.1.01.07
	QĐ Thành lập BCU-BT-PBT
	Từ 2010 2015
	ĐU xã Đoàn Đào
	

	8
	H1.1.01.08
	Nghị quyết Chi bộ
	Từ 20102015
	Chi bộ TH Đoàn Đào
	

	9
	H1.1.01.09
	Quy chế hoạt động chi bộ
	Từ 20102012015
	Chi bộ TH Đoàn Đào
	

	10
	H1.1.01.10
	Quyết định thành lập BCH Công đoàn
	Từ 2012  2015
	CĐGD huyện  Phù Cừ
	

	11
	H1.1.01.11
	Biên bản các kỳ ĐH Công đoàn
	Từ 2010  20115
	CĐ trường TH Đoàn Đào
	

	12
	H1.1.01.12
	Biên bản các kỳ ĐH Công đoàn
	Từ 2009  2015
	CĐ trường TH Đoàn Đào
	

	13
	H1.1.01.13
	Kế hoạch Công đoàn
	Từ 2008  2015
	CĐ trường TH Đoàn Đào
	

	14
	H1.1.01.14
	Nghị quyết Công đoàn
	Từ 2008 2015
	CĐ trường TH Đoàn Đào
	

	15
	H1.1.01.15
	Quyết định thành lập BCH Chi đoàn
	Số:  03 /QĐHĐ
	BTV Huyện đoàn Phù Cừ
	

	16
	H1.1.01.16
	Kế hoạch Chi đoàn
	Từ 2010 2013
	Chi đoàn trường TH Đoàn Đào
	

	17
	H1.1.01.17
	Nghị quyết Chi đoàn
	Từ 2010 2015
	Chi đoàn trường TH Đoàn Đào
	

	18
	H1.1.01.18
	Báo cáo sơ kết các đợt thi đua của Đoàn
	Từ 2008 2015
	CĐ trường TH Đoàn Đào
	

	19
	H1.1.01.19
	Biên bản ĐH Liên Đội
	Từ 2009 2015
	Liên Đội TH Đoàn Đào
	

	20
	H1.1.01.20
	Biên bản ĐH Chi đội (Mẫu)
	Từ 2008 2015
	Liên Đội TH Đoàn Đào
	

	21
	H1.1.01.21
	Kế hoạch hoạt động Đội và phong trào Thiếu nhi
	Từ 2009 2015
	Liên Đội TH Đoàn Đào
	

	22
	H1.1.01.22
	Báo cáo Công tác Đội
	Từ 2008 2015
	Liên Đội TH Đoàn Đào
	

	23
	H1.1.01.23
	Biên bản Hội nghị Tổng kết Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi
	Từ 2008 2015
	Liên Đội TH Đoàn Đào
	

	24
	H1.1.01.24
	QĐ thành lập Tổ CM-Tổ VP
	Từ 2009 2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	25
	H1.1.01.25
	QĐ bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ CM- Tổ VP
	Từ 2008 2013
	Trường TH Đoàn Đào
	

	26
	H1.1.01.26
	Báo cáo CM Tổ (Theo dõi CM)
	Từ 2008 2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	27
	H1.1.01.27
	   
	Từ 2008 2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	28
	H1.1.01.28
	Nghị quyết Tổ VP
	Từ 2010 2015
	Tổ văn phòng TH Đoàn Đào
	

	29
	H1.1.01.29
	Kế hoạch tổ văn phòng
	Từ 2010 2013
	Tổ văn phòng TH Đoàn Đào
	

	30
	H1.1.02.01
	Danh sách các lớp (Có lớp trưởng- Lớp phó- TT-TP – GVCN)
	Từ 2008 2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	31
	H1.1.02.02
	Sổ chủ nhiệm
	Từ 2008  2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	32
	H1.1.02.03
	Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá HS
	Từ 2008 2013
	Trường TH Đoàn Đào
	

	33
	H1.1.02.04
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sơ đồ trường)
	Từ 2008  2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	34
	H1.1.02.05
	Biên bản bàn giao CSCV
	Từ 2008 2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	35
	H1.1.02.06
	Kế hoạch phát triển
	Từ 2008  2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	36
	H1.1.02.07
	Bảng phân công giáo viên phụ trách điểm trường.
	Từ 2008 2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	37
	H1.1.02.08
	Hồ sơ xây thiết kế dựng trường
	2011
	UBND xã Đoàn Đào
	

	38
	H1.1.02.09
	QĐ bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ CM- Tổ VP
	Từ 2008  2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	39
	H1.1.03.01
	Danh sách biên chế Tổ CM
	Từ 2008  2013
	Trường TH Đoàn Đào
	

	40
	H1.1.03.02
	Danh sách nhân viên
	Từ 2010  2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	41
	H1.1.03.03
	Báo cáo Sơ kết- Tổng kết
	Từ 2008  2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	42
	H1.1.03.04
	Kế hoạch Tổ CM
	Từ 2008  2015
	Tổ chuyên môn
	

	43
	H1.1.03.05
	Kế hoạch Tổ VP
	Từ 2010  2015
	Tổ văn phòng
	

	44
	H1.1.03.06
	Sổ chuyên đề Tổ
	Từ 2008  2015
	Tổ chuyên môn
	

	45
	H1.1.03.07
	Sổ chuyên đề giáo viên
	Từ 2008 2015
	Giáo viên
	

	46
	H1.1.03.08
	Phiếu đánh giá công chức
	Từ 2008 2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	47
	H1.1.03.09
	Biên bản đánh giá xếp loại viên chức (Chuẩn nghề nghiệp)
	Từ 2008  2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	48
	H1.1.03.10
	Biên bản kiểm tra toàn diện trường
	2015
	Thanh tra PGD Phù Cừ
	

	49
	H1.1.03.11
	Biên bản đánh giá thi đua cuối kỳ- cả năm
	Từ 2008  2015
	Tổ chuyên môn
	

	50
	H1.1.03.12
	Kế hoạch Hội giảng
	Từ 2008  2015
	Tổ chuyên môn
	

	51
	H1.1.03.13
	Hồ sơ Hội giảng
	Từ 2008  2013
	Tổ chuyên môn
	

	52
	H1.1.03.14
	Kế hoạch bồi dưỡng GV
	Từ 2008  2015
	Tổ chuyên môn
	

	53
	H1.1.03.15
	Danh sách giáo viên đi học từng năm
	Từ 2008 2015
	Tổ chuyên môn
	

	54
	H1.1.03.16
	Tổng hợp thi đua của Tổ
	Từ 2008  2013
	Tổ chuyên môn
	

	55
	H1.1.03.17
	Sổ kiểm tra của Tổ
	Từ 2008 2015
	Tổ chuyên môn
	

	56
	H1.1.03.18
	[H1.1.03.10]
	Biên bản kiểm tra toàn diện trường
	Thanh tra PGD
	

	57
	H1.1.03.19
	Biên bản kiểm tra toàn diện trường
	[H1.1.03.10]
	Thanh tra PGD
	

	58
	H1.1.04.01
	Hồ sơ Đại hội Chi bộ
	Từ 2008 2015
	Chi bộ TH Đoàn Đào
	

	59
	H1.1.04.02
	Báo cáo công tác Đảng
	Từ 2008 2015
	Chi bộ TH Đoàn Đào
	

	60
	H1.1.04.03
	Nghị quyết chi bộ
	Từ 2008 2015
	Chi bộ TH Đoàn Đào
	

	61
	H1.1.04.04
	Sổ kiểm tra của Chi bộ
	Từ 2008 2015
	Chi bộ TH Đoàn Đào
	

	62
	H1.1.04.05
	Hồ sơ thu- chi Đảng phí
	Từ 2008 2015
	Chi bộ TH Đoàn Đào
	

	63
	H1.1.04.06
	Sổ theo dõi công văn đi-đến của nhà trường
	Từ 2008 2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	64
	H1.1.04.07
	Biên bản Hội nghị Công chức – Viên chức
	Từ 2008 2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	65
	H1.1.05.01
	Hồ sơ PCGD
	Từ 2008  2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	66
	H1.1.05.02
	Sổ quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên,học sinh
	Từ 2008 2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	67
	H1.1.05.03
	Sổ khen thưởng
	Từ 2008 2015
	TPT-Trường TH Đoàn Đào
	

	68
	H1.1.05.04
	Sổ quản lí tài chính
	Từ 2008 2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	69
	H1.1.05.05
	Hồ sơ tuyển sinh
	Từ 2008  2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	70
	H1.1.05.06
	Hồ sơ CQVH
	Từ 2008 2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	71
	H1.1.05.07
	Hồ sơ xét hoàn thành chương trình tiểu học
	Từ 2008  2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	72
	H1.1.05.08
	Biên bản của hội đồng Thi đua - khen thưởng
	Từ 2008 2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	73
	H1.1.05.09
	Báo cáo các cuộc vận động và phong trào thi đua
	Từ 2009 2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	74
	H1.1.06.01
	Kế hoạch năm học
	Từ 2008 2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	75
	H1.1.06.02
	Kế hoạch tháng, tuần
	Từ 2008 2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	76
	H1.1.06.03
	Sổ kiểm tra của HT
	Từ 2008 2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	77
	H1.1.06.04
	Hồ sơ quản lý nhân sự (Hồ sơ CBGV)
	Từ 2008 2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	78
	H1.1.06.05
	Sổ quản lý tài sản cố định
	Từ 2008  2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	79
	H1.1.06.06
	Biên bản bàn giao CSVC
	Từ 2008 2015
	Trường TH Đoàn Đào
	

	80
	H1.1.06.07
	Hồ sơ thiết kế xây dựng trường
	2011
	UBND Xã Đoàn Đào
	

	81
	H1.1.06.08
	Biên bản kiểm tra toàn diện trường
	abc
	Thanh tra PGD
	

	82
	H1.1.06.9
	Kế hoạch y tế học đường
	[H1.1.07.01]
	Y tế trường học
	

	83
	H1.1.07.1
	Kế hoạch y tế học đường
	[H1.1.07.01]
	Y tế trường học
	

	84
	H1.1.07.02
	Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích
	abc
	Y tế trường học
	

	85
	H2.2.01.1
	Hồ sơ cán bộ công chức của HT-PHT
	
	PGD&ĐT Phù Cừ,Trường TH Đoàn Đào
	

	86
	H2.2.01.2
	Các văn bằng chứng chỉ của cán bộ quản lí
	
	ĐHSP Hà Nội, TTâm Tiếng Anh
	

	87
	H2.2.01.3
	Kết quả đánh giá HT-PHT
	[H2.2.01.03]
	Trường TH Đoàn Đào, PGD Phù Cừ
	

	88
	H2.2.01.4
	Giấy chứng nhận GVG, giấy khen  các cấp của HT-PHT
	
	Liên đoàn LĐ Tỉnh, UBND Huyện Phù Cừ
	

	89
	H2.2.01.5
	Giấy chứng nhận SKKN các cấp của HT-PHT
	
	Phòng GDDT Phù Cừ
	

	90
	H2.2.01.6
	Giấy chứng nhận danh hiệu CSTĐ của HT-PHT
	
	UBND Huyện Phù Cừ
	

	91
	H2.2.01.7
	Bằng khen, giấy khen của trường (Phòng hội đồng)
	
	Liên đoàn lao động tỉnh, UBND Huyện Phù cừ,
	

	92
	H2.2.01.8
	Chứng chỉ bồi dưỡng công tác quản lí
	
	Cao đẳng sư phạm Hưng Yên
	

	93
	H2.2.01.9
	Chứng chỉ bồi dưỡng chủ tài khoản
	
	Bộ GD và ĐT, Bộ tài chính
	

	94
	H2.2.01.10
	Giấy triệu tập HT - PHT dự lớp bồi dưỡng tập huấn
	
	Sở GD&ĐT Hưng Yên,  PGD &ĐT Phù Cừ, Trường chính trị Nguyễn Văn Linh
	

	95
	H2.2.01.11
	Kết quả học tập tại các lớp bồi dưỡng tập huấn
	
	CĐSP, ĐH sư phạm
	

	96
	H2.2.02.1
	Bảng phân công nhiệm vụ CB, giáo viên (Phân công C.môn)  Biên chế GV đứng lớp(Hồ sơ PCGD)
	
	Trường Tiểu học Đoàn Đào
	

	97
	H2.2.02.2
	Văn bằng giáo viên ÂN - MT -TD NN
	
	Trường ĐHSPHà Nội, CĐ Bình Định, CĐSP HY, CĐSPHY
	

	98
	H2.2.02.3
	Quyết định TPT
	
	Trường Tiểu học Đoàn Đào UBND Huyện Phù Cừ
	

	99
	H2.2.02.04
	Sổ quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên[H1.1.05.04]
	
	Trường Tiểu học Đoàn Đào
	

	100
	H2.2.02.05
	Hồ sơ quản lí nhân sự (Hồ sơ cán bộ giáo viên)[H1.1.06.05]
	
	Trường Tiểu học Đoàn Đào
	

	101
	H2.2.02.06
	Văn bằng, chứng chỉ của  GVVH (Đã có KT của HT)
	
	Trung học sư phạm, CĐSP Hưng Yên, ĐHSP Hà nội, Trung tâm TA
	

	102
	H2.2.03.1
	Biên bản đánh giá xếp loại viên chức( Chuẩn nghề nghiệp)[H1.1.03.09]
	
	Trường Tiểu học Đoàn Đào
	

	103
	H2.2.03.2
	Bảng tổng hợp kết quả đánh giá GV hàng năm
	
	Trường Tiểu học Đoàn Đào
	

	104
	H2.2.03.3
	Hồ sơ Hội giảng[H1.1.03.13]
	
	Trường Tiểu học Đoàn Đào
	

	105
	H2.2.03.4
	Hồ sơ thi đua[h1.1.05.11]
	
	Trường Tiểu học Đoàn Đào
	

	106
	H2.2.03.5
	Danh sách GV dạy giỏi
	
	UBND Huyện Phù Cừ, Phòng GD Phù Cừ
	

	107
	H2.2.03.6
	Giấy khen, giấy chứng nhận GV dạy giỏi huyện - tỉnh
	
	Sở GD Hưng Yên, Phòng GD Phù Cừ
	

	108
	H2.2.03.7
	Báo cáo tổng kết công tác của công đoàn[H1.1.04.09]
	
	Trường THĐĐ
	

	109
	H2.2.03.8
	Quy chế dân chủ trong nhà trường
	
	Trường THĐĐ
	

	110
	H2.2.03.9
	Hồ sơ Hội nghị cán bộ công chức
	
	Trường THĐĐ
	

	111
	H2.2.04.01
	Quyết định tuyển dụng của nhân viên
	
	UBND Huyện Phù Cừ
	

	112
	H2.2.04.02
	Danh sách nhân viên
	
	Trường THĐĐ
	

	113
	H2.2.04.03
	Sổ quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên [h1.1.05.04]
	
	Trường THĐĐ
	

	114
	H2.2.04.04
	Văn bằng, chứng chỉ  nhân viên
	
	ĐH sư phạm Hà Nội 2,CĐ tài chính, Trung học y tế
	

	115
	H2.2.04.05
	Biên bản kiểm tra nhân viên
	
	Trường THĐĐ
	

	116
	H2.2.05.01
	Danh sách học sinh hằng năm  (trong MC [H5.5.03.03]
	
	Trường THĐĐ
	

	117
	H2.2.05.02
	Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh [H1.1.02.03]
	
	Trường THĐĐ
	

	118
	H2.2.05.03
	Sổ đăng bộ [H1.1.05.01]
	
	Trường THĐĐ
	

	119
	H2.2.05.04
	Báo cáo sơ kết – tổng kết [H1.1.03.03]
	
	Trường THĐĐ
	

	120
	H2.2.05.05
	Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của HS
	
	Trường THĐĐ
	

	121
	H2.2.05.06
	5 nhiệm vụ của người học sinh (Treo trong phòng học)
	
	Bộ GD&ĐT
	

	122
	H2.2.05.07
	Bản cam kết không vi phạm của  Học sinh
	
	Trường THĐĐ
	

	123
	H2.2.05.08
	Công ước Quyền trẻ em
	
	Nhà xuất bản chính trị Quốc gia
	

	124
	H2.2.05.09
	Báo cáo sơ kết – tổng kết [H1.1.03.03]
	
	Trường THĐĐ
	

	125
	H3.3.01.01
	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( Sơ đồ đất của trường) [H1.1.02.05]
	
	UBND xã
	

	126
	H3.3.01.02
	Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	127
	H3.3.01.03
	Ảnh chụp khuôn viên của nhà trường
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	128
	H3.3.01.04
	Danh mục các Thiết bị luyện tập TDTT
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	129
	H3.3.01.05
	Hồ sơ Thiết bị
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	130
	H3.3.02.01
	Sổ kiểm kê thực trạng CSVC
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	131
	H3.3.02.02
	Sổ quản lý Tài sản
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	132
	H3.3.02.03
	Sơ đồ phòng học
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	133
	H3.3.02.04
	Hình ảnh lớp học
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	134
	H3.3.02.05
	Sổ quản lý thiết bị GD
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	135
	H3.3.03.01
	Hồ sơ- Thiết kế xây dựng trường [H1.1.02.08]
	
	UBND xã
	

	136
	H3.3.03.02
	Ảnh chụp từng khu của trường
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	137
	H3.3.03.03
	Biên bản kiểm kê tài sản từng năm
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	138
	H3.3.03.04
	Danh mục trang Thiết bị Y tế
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	139
	H3.3.03.05
	Danh mục thuốc thiết yếu
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	140
	H3.3.03.06
	Sổ kiểm kê cuối năm về thực trạng CSVC
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	141
	H3.3.03.07
	Hóa đơn dịch vụ Internet
	
	Bưu điện huyện
	

	142
	H3.3.03.08
	Sổ quản lý Tài sản
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	143
	H3.3.03.09
	Sổ quản lý thiết bị GD
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	144
	H3.3.04.01
	Hồ sơ- Thiết kế xây dựng trường [H1.1.02.08]
	
	UBND xã
	

	145
	H3.3.04.02
	Sơ đồ khu nhà vệ sinh của nhà trường
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	146
	H3.3.04.03
	Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường  [H3.3.01.01]
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	147
	H3.3.04.04
	Hồ sơ Hợp đồng nước sạch
	
	Công ty nước
	

	148
	H3.3.04.05
	Chứng nhận nguồn nước sạch
	
	Công ty nước
	

	149
	H3.3.05.01
	Nội quy Thư viện
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	150
	H3.3.05.02
	Danh mục sách – báo – tạp chí- Tài liệu
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	151
	H3.3.05.03
	Sổ theo dõi mượn- trả của GV-HS
	
	Trường TH
	

	152
	H3.3.05.04
	Danh mục sách – báo bổ sung hàng năm
	
	Trường TH
	

	153
	H3.3.05.05
	Hóa đơn mua sách – báo – Xuất nhập kho
	
	
	

	154
	H3.3.06.01
	Biên bản kiểm kê tài sản từng năm [H3.3.03.02]
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	155
	H3.3.06.02
	Chứng từ chi sửa chữa- Nâng cấp -  mua đồ dùng – Thiết bị hàng năm
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	156
	H3.3.06.03
	Ảnh Đ D D H do GV tự làm( Trong máy)
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	157
	H3.3.06.04
	Danh mục TBDH
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	158
	H3.3.06.05
	Sổ dự giờ
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	159
	H3.3.06.06
	Sổ mượn đồ dùng- Thiết bị [H1.1.03.18]
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	160
	H3.3.06.07
	Danh mục Đ D D H do GV tự làm
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	161
	H3.3.06.08
	Tờ trình sửa chữa- nâng cấp – bổ sung  hàng năm
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	162
	H3.3.06.09
	Kế hoạch về việc sửa chữa,nâng cấp,bổ sung TBDH
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	163
	H4.4.01.01
	Danh sách Ban đại diện CMHS
	
	Ban đại diện CMHS
	

	164
	H4.4.01.02
	Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện CMHS
	
	Ban đại diện CMHS
	

	165
	H4.4.01.03
	Báo cáo hoạt động của BĐDCMHS
	
	Ban đại diện CMHS
	

	166
	H4.4.01.04
	Ảnh lưu niệm giữa CMHS và nhà trường
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	167
	H4.4.01.05
	Biên bản họp định kỳ - đột xuất giữa nhà trường và CMHS
	
	Ban đại diện CMHS
	

	168
	H4.4.01.06
	Sổ liên lạc giữa nhà trường và gia đình
	
	GVCN
	

	169
	H4.4.01.07
	Sổ chủ nhiệm [H1.1.02.02]
	
	GVCN
	

	170
	H4.4.01.08
	Quy chế hoạt động của CMHS
	
	Ban đại diện CMHS
	

	171
	H4.4.02.01
	Các văn bản tham mưu cho cấp ủy Đảng – chính quyền về sự phát triển của nhà trường(tờ trình)
	
	Trường THĐĐ
	

	172
	H4.4.02.02
	BC Sơ kết công tác  Đảng
	
	BTCB
	

	173
	H4.4.02.03
	Bản cam kết không vi phạm của HS [H2.2.05.04]
	
	NV ytế
	

	174
	H4.4.02.04
	Thư cám ơn các DN – cá nhân ủng hộ nhà trường XD môi trường GD.
	
	Trường THĐĐ
	

	175
	H4.4.02.05
	DS hỗ trợ HS nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng HSG.
	
	Kế toán
	

	176
	H4.4.02.06
	DS các nhà tài trợ
	
	Kế toán
	

	177
	H4.4.02.07
	Hồ sơ công khai tài chính
	
	Kế toán
	

	178
	H4.4.03.01
	Bài tuyên truyền về ngày thành lập QĐNDVN
	
	TPT đội
	

	179
	H4.4.03.02
	DSHS tham gia tìm hiểu về anh Bộ đội Cụ Hồ.
	
	TPT đội
	

	180
	H4.4.03.03
	KH năm học [H1.1.06.01]
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	181
	H4.4.03.04
	KH Đội [H1.1.01.21]
	
	TPT đội
	

	182
	H4.4.03.05
	Ảnh chụp lao động vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	183
	H4.4.03.06
	Bài tuyên truyền về ngày thành lập ĐTN
	
	TPT đội
	

	184
	H4.4.03.07
	Hồ sơ, ctừ về tổ chức các Hội thi
	
	Kế toán
	

	185
	H4.4.03.08
	BC sơ kêt, tổng kết [H1.1.03.03]
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	186
	H4.4.03.09
	Báo cáo công tác Đội [H1.1.01.22]
	
	TPT đội
	

	187
	H4.4.03.10
	BC công tác công Đoàn [H1.1.04.09]
	
	CĐTrường TH Đoàn Đào
	

	188
	H5.5.01.01
	Kế hoạch chuyên môn theo từng năm
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	189
	H5.5.01.02
	Kê hoạch tháng, kế hoạch tuần [H1.1.06.02]
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	190
	H5.5.01.03
	Kết luận của đoàn Thanh tra về kiểm tra chuyên môn
	
	Phòng GD&ĐT
	

	191
	H5.5.01.04
	Thời khóa biểu
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	192
	H5.5.01.05
	Kê hoạch tháng
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	193
	H5.5.01.06
	Kế hoạch năm học [h1.1.06.01]
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	194
	H5.5.01.07
	Sách dạy đủ các môn theo chuẩn KTKN
	
	Bộ GD&ĐT
	

	195
	H5.5.01.08
	Báo cáo sơ kết, tổng kết [H1.1.03.03]
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	196
	H5.5.01.09
	Kế hoạch bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	197
	H5.5.01.10
	Thời khóa biểu bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	198
	H5.5.01.11
	DS GV bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	199
	H5.5.01.12
	DS HS có năng khiếu- HSG - HS yếu
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	200
	H5.5.01.13
	Sổ khen thưởng [H1.1.05.05]
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	201
	H5.5.02.01
	Kế hoạch hoạt động Đội và phong trào Thiếu nhi [H1.1.01.21]
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	202
	H5.5.02.02
	Kết luận của Thanh tra về hoạt động GD ngoài giờ lên lớp
	
	Phòng GD&ĐT Phù Cừ
	

	203
	H5.5.02.03
	Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	204
	H5.5.02.04
	Báo cáo công tác Đội [H1.1.01.22]
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	205
	H5.5.02.05
	Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	206
	H5.5.02.06
	Bài tuyên truyền về ngày thành lập QĐNDVN [H4.4.03.01]
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	207
	H5.5.02.07
	Bài tuyên truyền về ngày thành lập Đoàn thanh niên [H4.4.03.04]
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	208
	H5.5.02.08
	Bảng thống kê tỷ lệ HS tham gia hoạt động ngoài giờ lên lớp
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	209
	H5.5.02.09
	Video trong Hội thi ATGT [H4.4.03.05]
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	210
	H5.5.02.10
	Ảnh chụp LĐVS nghĩa trang liệt sĩ [H4.4.03.03]
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	211
	H5.5.02.11
	Văn bản phân công GV, NV...NGLL
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	212
	H5.5.02.12
	Lịch công tác tháng (KH hoạt động NGLL)
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	213
	H5.5.03.01
	Kế hoạch PCCG Tiểu học
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	214
	H5.5.03.02
	Các Văn bản chỉ đạo của địa phương vể PCGD TH
	
	UBND xã Đoàn Đào
	

	215
	H5.5.03.03
	Sổ PCGD TH
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	216
	H5.5.03.04
	Sổ Đăng bộ [H1.1.05.01]
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	217
	H5.5.03.05
	Danh sách điều tra PC theo thôn
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	218
	H5.5.03.06
	Danh sách HS điều tra PCGD ( Các lớp)
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	219
	H5.5.03.07
	Thống kê kết quả PCGD TH  ( Phần mềm)
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	220
	H5.5.03.08
	Báo cáo kết  quả PCGD TH
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	221
	H5.5.03.09
	Biên bản kiểm tra PCGDTH
	
	UBND xã Đoàn Đào
	

	222
	H5.5.03.10
	Quyết định công nhận PCGD
	
	UBND huyện Phù Cừ
	

	223
	H5.5.03.11
	Kế hoạch năm học [H1.1.06.01]
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	224
	H5.5.03.12
	Lễ đón HS lớp 1 hàng năm
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	225
	H5.5.03.13
	Báo cáo sau khai giảng
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	226
	H5.5.03.14
	DS HS có hoàn cảnh khó khăn nhận tiền  trợ cấp
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	227
	H5.5.03.15
	Ảnh chụp HS nhận quà trợ cấp
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	228
	H5.5.04.01
	Báo cáo cuối năm
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	229
	H5.5.04.02
	Sổ theo dõi kết quả đánh giá xếp loại HS [H1.1.02.03]
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	230
	H5.5.04.03
	Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại HS
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	231
	H5.5.04.04
	Thông tư 32
	
	Bộ GD&ĐT
	

	232
	H5.5.04.05
	Quyết định khen thưởng cuối năm
	
	Trường TH Đoàn Đào
	

	233
	H5.5.04.06
	Sổ khen thưởng [H1.1.05.05]
	
	Trường TH Đoàn Đào
	


